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Số: 42/NQ-HĐND      Tuyên Quang, ngày  09 tháng  12  năm 2022 
 

 
 

NGHỊ QUYẾT  

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 

địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 5 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Xét Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh       

Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang; 

Báo cáo thẩm tra số 312/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Ban    

Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 như sau: 

1. Bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 

(1) Vốn điều lệ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh. 

(2) Vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách. 

(3) Bổ sung 03 công trình hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020 vào Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. 

- Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 

(01 công trình): Công trình A-04 tỉnh Tuyên Quang. 
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- Công trình thuộc Chương trình 30a huyện Na Hang theo Quyết định số 

119/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh              

(02 công trình): 

+ Quy hoạch và san nền trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học       

cơ sở Thượng Nông. 

+ Kè suối Nặm Mường xã Côn Lôn. 

(4) Bổ sung danh mục công trình chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 

2021 - 2025 

- Công trình thuộc Chương trình 30a huyện Na Hang theo Quyết định số 

119/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh              

(04 công trình) 

+ Nhà lớp học trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện   

Na Hang và các hạng mục phụ trợ. 

+ Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Thượng Giáp. 

+ Xây dựng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ 

sở Thượng Nông. 

+ Nhà ở bán trú học sinh trường Dân tộc nội trú bán trú Tiểu học và  

Trung học cơ sở Thượng Nông. 

- Công trình sử dụng vốn ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh,             

01 công trình): Quy hoạch xây dựng mở rộng khu xử lý rác thải tại xã Nhữ Khê, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

(5) Bổ sung công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 

- Vốn đối ứng ngân sách tỉnh (02 công trình): 

+ Xây dựng đường giao thông từ trường Tiểu học xã Khuôn Hà đến đèo 

Kéo Ráo thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình. 

+ Dự án thành phần số 4: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh           

Tuyên Quang (dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quản lý). 

- Vốn ngân sách địa phương (03 công trình): 

+ Sửa chữa, mở rộng mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km184+510 - 

Km201+250 (ngã ba Năng Khả giao với QL.279, huyện Na Hang đến chân đèo 

Ái Âu, huyện Lâm Bình). 

+ Xây dựng căn cứ chiến đấu giả định trong diễn tập khu vực phòng thủ 

tỉnh Tuyên Quang năm 2023. 
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+ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Na Hang - Lâm Bình. 

(Chi tiết theo Biểu số 01) 

2. Điều chỉnh tên dự án 

- “Dự án Xây dựng Trung tâm Chăm sóc, điều dưỡng người có công với 

cách mạng và người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang” điều chỉnh thành “Dự án    

Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tuyên Quang”. 

- “Khu đô thị Trung Môn thuộc dự án Lập quy hoạch chi tiết xây dựng   

đô thị thuộc khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang” điều chỉnh thành “Khu dân cư Lý Nhân thuộc dự án Lập         

quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thuộc khu vực có ý nghĩa quan trọng trong 

các đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. 

Điều 2. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 

năm 2022 như sau: 

1. Điều chỉnh tên dự án 

- “Dự án Xây dựng Trung tâm Chăm sóc, điều dưỡng người có công với 

cách mạng và người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang” điều chỉnh thành “Dự án   

Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tuyên Quang”. 

- “Khu đô thị Trung Môn thuộc dự án Lập quy hoạch chi tiết xây dựng   

đô thị thuộc khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang” điều chỉnh thành “Khu dân cư Lý Nhân thuộc dự án Lập           

quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thuộc khu vực có ý nghĩa quan trọng trong 

các đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. 

2. Bổ sung tăng vốn Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương      

năm 2022, tỉnh Tuyên Quang: 60.000 triệu đồng, nguồn ngân sách tỉnh          

năm 2022; phân bổ cụ thể như sau: 

- Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối 

với cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 50.000 triệu đồng. 

- Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia giai đoạn 2013 - 2020 

(Đường dây và trạm biến áp cấp điện cho xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang. Gồm các thôn: Bum Kẹn, Khuổi Ma, Tấu Lìn): 10.000 triệu đồng. 

(Chi tiết theo Biểu số 02) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định của pháp luật.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng    

nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết này. 
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Nghị quyết này có hiệu lực từ khi Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

khóa XIX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./. 
 

 Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

-  Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo Tuyên Quang; 

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (Kh). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  

Phạm Thị Minh Xuân 

 



Biểu số: 01

Đơn vị : Triệu đồng

A B 1 2 3 4 5 6

TỔNG SỐ   281.427,152       39.034,83     143.370,00 

I Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020     57.332,781       9.102,480       53.658,00 

1 Công trình A-04 tỉnh Tuyên Quang. 2016-2028       48.103,00       45.643,00 
Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh
Công trình chưa quyết toán

2
Quy hoạch và san nền trường PTDT bán trú THCS Thượng Nông (địa 

điểm mới)
2019-2020         5.558,78         5.491,03         5.345,00 UBND huyện Na Hang

Công trình thuộc Chương 

trình 30a huyện Na Hang

3 Kè suối Nặm Mường xã Côn Lôn 2020-2021         3.671,00         3.611,45         2.670,00 UBND huyện Na Hang
Công trình thuộc Chương 

trình 30a huyện Na Hang

II Công trình chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025     31.536,371     29.932,350       24.512,00 

1
Nhà lớp học trường PTDT nội trú THCS huyện Na Hang và các hạng 

mục phụ trợ
2019-2021         8.032,00       7.614,876         5.615,00 UBND huyện Na Hang

Công trình thuộc Chương 

trình 30a huyện Na Hang

2 Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Thượng Giáp 2020-2021         2.226,00       2.198,919         1.225,00 UBND huyện Na Hang
Công trình thuộc Chương 

trình 30a huyện Na Hang

3 Xây dựng trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Thượng Nông 2019-2021     14.667,552     13.850,490       13.442,00 UBND huyện Na Hang
Công trình thuộc Chương 

trình 30a huyện Na Hang

4
Nhà ở bán trú học sinh trường DTNT bán trú Tiểu học và THCS 

Thượng Nông
2019-2021         6.610,82       6.268,065         4.230,00 UBND huyện Na Hang

Công trình thuộc Chương 

trình 30a huyện Na Hang

5
Quy hoạch xây dựng mở rộng khu xử lý rác thải tại xã Nhữ Khê, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
2019-2022       28.553,42       25.682,49 UBND huyện Yên Sơn

Công trình sử dụng nguồn 

vốn NS tỉnh; vốn Quỹ bảo vệ 

môi trường tỉnh, giai đoạn 

2016-2020

Lũy kế vốn 

đã bố trí đến 

ngày 

30/11/2022

CHỦ ĐẦU TƯ GHI CHÚ

Giá trị quyết 

toán được 

duyệt

CHI TIẾT BỔ SUNG DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:  42/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT TÊN CÔNG TRÌNH
Thời gian 

KC-HT

Giá trị dự án 

được duyệt

 1 B1. ĐC 21-25 NSĐP



A B 1 2 3 4 5 6

Lũy kế vốn 

đã bố trí đến 

ngày 

30/11/2022

CHỦ ĐẦU TƯ GHI CHÚ

Giá trị quyết 

toán được 

duyệt

STT TÊN CÔNG TRÌNH
Thời gian 

KC-HT

Giá trị dự án 

được duyệt

III
Bổ sung danh mục công trình để bố trí vốn đối ứng ngân sách địa 

phương
    192.558,00                   -         65.200,00 

1
Xây dựng đường giao thông từ trường Tiểu học xã Khuôn Hà đến đèo 

Kéo Ráo thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình
2021-2024       98.000,00       65.200,00 

UBND huyện Lâm 

Bình

2
Dự án thành phần số 4: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Tuyên 

Quang 
2022-2025       94.558,00 

Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình 

NN&PTNT

Quyết định số 3690/QĐ-

BNN-PCTT ngày 29/9/2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; bổ sung 

danh mục dự án để bố trí vốn 

đối ứng NSĐP thực hiện 

công tác bồi thường, GPMB

IV Công trình  khởi công mới giai đoạn 2021-2025

1

Sửa chữa, mở rộng mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km184+510 - 

Km201+250 (ngã ba Năng Khả giao với QL.279, huyện Na Hang đến 

chân đèo Ái Âu, huyện Lâm Bình).

2022-2023 Sở Giao thông Vận tải

2
Xây dựng căn cứ chiến đấu giả định trong diễn tập KVPT tỉnh Tuyên 

Quang năm 2023

Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh

3 Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Na Hang - Lâm Bình 2023-2024 Sở Xây dựng

 2 B1. ĐC 21-25 NSĐP



Biểu số: 02

Đơn vị : Triệu đồng

A B 1 2 3 4 5 6=4+5 7 8

TỔNG SỐ   4.203.096,56  1.174.258,36     10.000,00       60.000,00          70.000,00 

Công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2022   4.203.096,56  1.174.258,36     10.000,00       60.000,00          70.000,00 

1

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia giai đoạn 2013-

2020 (Đường dây và trạm biến áp cấp điện cho xã Hùng Lợi, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Gồm các thôn: Bum Kẹn, 

Khuổi Ma, Tấu Lìn)

2013-2020      950.096,56     224.258,36     10.000,00     10.000,000          20.000,00 Sở Công thương

2
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết 

nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai 
2021-2024   3.253.000,00     950.000,00     50.000,000          50.000,00 

BQL dự án ĐTXD các 

công trình giao thông tỉnh 

Tuyên Quang

Giá trị dự án 

được duyệt

Tổng số vốn 

đã bố trí lũy 

kế đến hết 

năm 2021

Kế hoạch 

vốn NSĐP 

được giao tại 

QĐ số 

857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2021)

Bổ sung kế 

hoạch từ 

nguồn vốn 

ngân sách 

tỉnh năm 

2022

Kế hoạch vốn 

NSĐP năm 

2022 sau điều 

chỉnh bổ sung

CHỦ ĐẦU TƯ GHI CHÚ

CÔNG TRÌNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, NĂM 2022

(NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:  42/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT TÊN CÔNG TRÌNH
Thời gian 

KC-HT

 1 B2. ĐCKH.2022, XDCBTT
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